
Trang 1

1 005/CN/HĐNT/2019 01/03/2019 Hoàng Yến                       25,064.0   

2 006/CN/HĐNT/2019 06/03/2019 Lê Đăng Phúc                         1,074.8   

3 007/CN/HĐNT/2019 06/03/2019 Nguyễn Văn Cường                         1,200.0   

4 008/CN/HĐNT/2019 06/03/2019 Võ Thị Hoàng                         1,200.0   

5 009/CN/HĐNT/2019 06/03/2019 Nguyễn Văn Vang                            450.0   

6 010/CN/HĐNT/2019 06/03/2019 Trần Thanh Trí                         1,075.6   

7 014/CN/HĐNT/2019 08/03/2019 Lê Thị Thảo                         2,417.5   

8 015/CN/HĐNT/2019 12/03/2019 Nguyễn Thị Thu Hằng                         1,050.0   

9 016/CN/HĐNT/2019 12/03/2019 Nguyễn Thị Thanh Hiền                         2,837.6   

10 017/CN/HĐNT/2019 12/03/2019 Đỗ Quốc Quýt                         8,362.5   

11 020/CN/HĐNT/2019 12/03/2019 Nguyễn Thành Nhân                            917.5   

12 022/CN/HĐNT/2019 15/03/2019 Trương Thanh Sang                         1,075.6   

13 024/CN/HĐNT/2019 15/03/2019 Hoàng Yến                         3,285.0   

14 025/CN/HĐNT/2019 15/03/2019 Hoàng Như Ngọc                       15,051.0   

15 028/CN/HĐNT/2019 19/03/2019 Đặng Văn Nhiều                         1,050.0   

16 029/CN/HĐNT/2019 19/03/2019 Đỗ Đình Hưng                         3,887.5   

17 032/CN/HĐNT/2019 19/03/2019 Nguyễn Đình Tám                         1,699.8   

18 033/CN/HĐNT/2019 19/03/2019 Đỗ Quốc Quýt                         1,050.0   

19 036/CN/HĐNT/2019 22/03/2019 Vương Quốc Tuấn                            150.0   

20 037/CN/HĐNT/2019 22/03/2019 Trần Hùng Trường                         1,487.5   

21 038/CN/HĐNT/2019 22/03/2019 Nguyễn Khắc Đức                         1,889.0   

22 041/CN/HĐNT/2019 28/03/2019 Nguyễn Chí Thanh                         4,667.9   
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23 046/CN/HĐNT/2019 02/04/2019 Lưu Thị Bích Thủy
 Nguyễn Văn Sằng                         2,857.4   

24 049/CN/HĐNT/2019 05/04/2019 Nguyễn Công Trứ                         3,527.8   

25 055/CN/HĐNT/2019 18/04/2019 Trần Văn Việt 
Nguyễn Thị Minh Hiếu                         1,050.0   

26 056/CN/HĐNT/2019 18/04/2019 Phan Nguyễn Nhân Phú                         2,387.5   

27 059/CN/HĐNT/2019 18/04/2019 Nguyễn Thị Luyến                            600.0   

28 070/CN/HĐNT/2019 10/05/2019 Lương Thị Hà                         2,436.4   

29 075/CN/HĐNT/2019 17/05/2019 Trần Công Lực                         1,275.0   

30 081/CN/HĐNT/2019 22/05/2019 Nguyễn Hoàng Gia                         2,645.0   

31 082/CN/HĐNT/2019 29/05/2019 Nguyễn Thị Hoa                         1,050.0   

32 084/CN/HĐNT/2019 29/05/2019 Phạm Thị Ngọc Huyền                            875.0   

33 087/CN/HĐNT/2019 29/05/2019 Trần Hữu Nhân                            875.0   

34 091/CN/HĐNT/2019 05/06/2019 Phạm Bá Phượng                         2,800.0   

35 094/CN/HĐNT/2019 13/06/2019 Trần Văn Việt                         3,450.0   

36 113/CN/HĐNT/2019 19/07/2019 Nguyễn Thị Hồng Thắm                            750.0   

37 115/CN/HĐNT/2019 19/07/2019 Nguyễn Anh Tuấn                         1,750.0   

38 117/CN/HĐNT/2019 22/07/2019 Nguyễn Hoàng Gia                         1,050.0   

39 119/CN/HĐNT/2019 25/07/2019 Võ Như Trường                         1,050.0   

40 120/CN/HĐNT/2019 25/07/2019 Trần Công Thành                         2,748.6   

41 129/CN/HĐNT/2019 01/08/2019 Nguyễn Minh Trang                            450.0   

42 130/CN/HĐNT/2019 01/08/2019 Đỗ Đình Hưng                         1,500.0   

43 143/CN/HĐNT/2019 04/09/2019 Nguyễn Văn Hòa 
Đinh Thị Mỹ Tiên                         1,654.7   

44 153/CN/HĐNT/2019 16/09/2019 Trần Văn To                         3,395.1   

45 165/CN/HĐNT/2019 27/09/2019 Thượng Văn Hải                         4,175.0   

46 173/CN/HĐNT/2019 10/10/2019 Trần Trung Lực - Hồ Thị Nhị                         1,645.6   

47 198/CN/HĐNT/2019 26/11/2019 Nguyễn Thanh Anh Tú                         1,025.3   
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48 202/CN/HĐNT/2019 28/11/2019 Nguyễn Hoàng Uyên Châu                            150.0   

49 204/CN/HĐNT/2019 28/11/2019 Lê Văn Khôi                         2,044.2   

50 009/CN/HĐNT/2020 20/02/2020 Đào Văn Hải                         4,563.5   

51 017/CN/HĐNT/2020 19/03/2020 Võ Thị Hoàng                            375.0   

52 023-2.2/CN/HĐNT/2020 26/03/2020 Nguyễn Thị Hiển                            750.0   

53 027-2.2/CN/HĐNT/2020 16/04/2020 Nguyễn Thị Hồng Thắm                            250.0   

54 030-2.2/CN/HĐNT/2020 12/06/2020 Phan Thoại Cao Băng                            150.0   

55 034-2.2/CN/HĐNT/2020 27/07/2020 Lê Thị Hương                         1,925.0   

56 036/CN/HĐNT/2020 12/08/2020 Nguyễn Dương Thỏa                         4,268.5   

                    142,442.4   

II. BIÊN BẢN THỎA THUẬN

1 29/01/2019 
và 24/09/2019

Nguyễn Văn Mỹ
Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Văn Mẫn                           1,019.1 

2 7/12/2019 Ông Nguyễn Xuân Hùng
Bà Nguyễn Thị Hoa Dương Văn Thuận                           2,100.0 

3 8/21/2019 Nguyễn Thị Kim Ba Thân Thanh Phương                           1,350.0 

4
19/11/2018 
05/12/2018 
10/06/2019

Phạm Văn Biên
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Quang Nghị và 
Nguyễn Thị Hằng

Lường Quốc Sơn                           2,100.0 

5 3/18/2019 Ông Hồ Duy Linh 
và Bà Bùi Thu Nguyên Phan Nguyễn Nhân Phú                              947.6 

6 8/21/2019 Lê Hồng Thanh                           2,187.5 

7 28/11/2018 
và 05/09/2019

Ông Trần Trung Thành
 và Bà Mai Thị Huệ                           2,987.5 

                        12,691.7 

                      155,134.1 TỔNG (I)+(II)

Diện tích ký Biên bản 
thỏa thuận

(m²)
Chủ sử dụng đất

CỘNG (II)

CỘNG (I)

STT Ngày ký biên bản Người nhận chuyển nhượng/ủy 
quyền


	DANH SACH DANG BAO 

